
PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP - ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG  

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Quảng Ninh, năm 2025) 
 

I. Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân Điều dưỡng Việt Nam (Quyết 
định số 3474/QĐ-BYT, ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu 

“Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân Điều dưỡng Việt Nam”) 

Phần 2: Chuẩn năng lực nghề nghiệp Điều dưỡng Việt Nam 

1. Lĩnh vực 1: Hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp  

2. Lĩnh vực 2: Thực hành chăm sóc chuyên nghiệp.  

II. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng Việt Nam (Quyết định 

số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam Quyết định “ Về 
việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam")  

1. Chương I: Quy định chung 

2. Chương II: Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam. 

III. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới 
tập 1, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội năm 2020 (Quyết định số 30/QĐ-

K2ĐT, ngày 03/03/2020 của Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế về việc 
ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo gồm:” Đào tạo người hướng dẫn 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho 
điều dưỡng viên mới; Hướng dẫn tổ chức quản lý đào tạo thực hành lâm sàng 

cho điều dưỡng viên mới") 

1. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới tập 1. 

Bài 6: Phòng ngừa sự cố y khoa liên quan đến chăm sóc người bệnh  

1. Phân loại sự cố y khoa 

2. Nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa 

3. Các loại sự cố y khoa trong thực hành sử dụng thuốc  

4. Các biện pháp phòng ngừa sự cố y khoa trong thực hành sử dụng thuốc 

5. Các giải pháp phòng ngừa sự cố y khoa do người bệnh té ngã 

Bài 7: Chăm sóc giảm đau 

1. Nguyên nhân đau. 

2. Các yếu tố ảnh đến cảm giác đau. 

3. Vai trò của Điều dưỡng trong kiểm soát đau . 

4. Nguyên tắc kiểm soát đau. 

Bài 9: Đón tiếp người bệnh chuyển viện, xuất viện. 



1. Các thủ tục cần thiết cho người bệnh, chuyển khoa  chuyển viện. 

2. Các thủ tục cần thiết cho người bệnh xuất viện. 

Bài 10. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn 

Bài 13. Hỗ trợ người bệnh di chuyển. 

Bài 14 Hỗ trợ người bệnh ăn uống. 

Bài  15. Thực hành dùng thuốc cho người bệnh. 

Kỹ năng cho người bệnh uống thuốc 

2. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới tập 2  

Bài 25: Kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý đường thở. 

1. Hút thông đường hô hấp  

2. Cho người bệnh thở O xy ( liệu pháp o xy). 

3. Xử trí dị vật đường thở. 

Bài 26: Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản. 

1. Triệu chứng và xác định người bệnh ngừng tuần hoàn . 

2. Nguyên tắc chung khi xử trí cấp cứu nạn nhân bị ngừng tim, ngừng thở. 

Bài 27: Phòng và xử trí phản vệ. 

1. Khái niệm. 

2. Hướng dẫn phân loại mức độ phản vệ. 

5. Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ. 

Bài 28:  Kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh. 

1. Những kỹ năng giao tiếp cơ bản cuả người điều dưỡng. 

2. Những điểm cần lưu ý trong giao tiếp của người điều dưỡng 

IV. Thông tư số 31/2021 TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy 
định hoạt động Điều dưỡng trong Bệnh viện  

- Điều 4,5,6,7,14 

V. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy 

định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 
tại các cơ sở Y tế 

- Điều 3,4,6 

VI. Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y 

 - Điều 6,7 

---HẾT--- 


